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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

AES  Advance Encryption Standard  

ASCII American Standard Code for Infornation Interchange 

ANSI  American National Standards Institute  

DES  Data Encryption Standard 

CA  Certificate Authority 

FIPS  Federal Information Processing Standard  

IDEA  International Data Encryption Algorithm 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers 

ITU  International Telecommunication Union  

ISO  International Organization for Standardization  

MAC  Message Authentication Code 

MARS Multicast Address Resolution Server 

MD5  Message Digest 5 

NIST  National Institute Of Standards And Technology 

OCSP  Online Certificate Status Protocol 

PKI  public-key infrastructures 

RSA  Rivest, Shamir, Adleman 

SHA  Secure Hash Algorithm 

TCP/IP Transfer Control Protocol/Internet Protocol 

URL  Uniform Resource Locator 

C  Bản mã. 

X  Không gian các bản mã. 

D, Dk  Hàm giải mã, hàm giải mã với khoá k. 

d, dA  Số mũ giải mã, số mũ giải mã của cá thể A. 

E, Ek  Hàm mã hoá, hàm mã hoá với khoá k. 
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e, eA  Số mũ mã hoá, số mũ mã hoá của cá thể A. 

IDA  Định danh của cá thể A. 

k  Khoá mã. 

M  Bản rõ 

M  Không gian bản rõ 

P  Bản tin rõ. 

P  Hàm số hoá bản rõ.   P M  Zn 

(n; e)  Cặp số : n, e là các số nguyên dƣơng. 

(e, d)  Ƣớc chung lớn nhất của hai số nguyên dƣơng e và d. 
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